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TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 
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THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên không tham gia hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên (đợt 1) học kỳ I năm học 2024-2025 
 

  

 Theo Kế hoạch số 1049/KH-ĐHPVĐ ngày 16/10/2024 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ 

người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2024 - 2025, đến nay 

thời gian thực hiện khảo sát (đợt 1: 28/10 - 16/11/2024) đã kết thúc. Nhà trường 

đã theo dõi hoạt động khảo sát của các lớp trong thời gian qua và tổng hợp danh 

sách sinh viên chưa khảo sát (có danh sách tổng hợp các lớp kèm theo). 

 Để đảm bảo đúng kế hoạch năm học, nhà trường gửi đến các Khoa quản 

lý sinh viên tất cả danh sách nói trên để làm căn cứ đánh giá, xếp loại rèn luyện 

của sinh viên theo quy định. Đồng thời yêu cầu các khoa chấn chỉnh sinh viên 

không để việc này xảy ra trong thời gian đến và nghiêm túc thực hiện các quy 

định của nhà trường./. 

Nơi nhận:             HIỆU TRƯỞNG 
- Đảng ủy; 

- Hội đồng trường; 

- HT, các PHT; 

 

- Các Khoa NN; SPTN; SPXH; CNTT; 

KTCN; KT; 

 

- Phòng CTSV; 

- Đoàn TN; 

 

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.                                TS. Trần Đình Thám 
 

  

                   



DANH SÁCH  

SINH VIÊN CÁC LỚP CHƯA KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY 

CỦA GIẢNG VIÊN (ĐỢT 1)  HK 1 NĂM HỌC 2024 - 2025 

NGÀY HẾT HẠN: 16/11/2024 

 

I. Khoa Ngoại ngữ 

TT Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú 

1 21D220201001  Nguyễn Thị Kim Anh DTA21  

2 21D220201004  Nguyễn Vũ Quốc Huy DTA21  

3 21D220201011  Nguyễn Hà Quốc Hiếu DTA21  

4 D23140231025  Nguyễn Thanh Tường Vi DSA23  

II. Khoa Sư phạm - Tự nhiên 

TT Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú 

1 21D140202074  Phạm Thị Lệ Xuân DTH21B  

2 21D140209001  Phạm Thành An DSTH21  

2 D23140202040  Đinh Thị Huyền Châu DTH23B  

3 D23140202082  Đinh Quốc Huy DTH23C  

4 D23140202098  Đinh Văn Tạo DTH23C  

5 D23140202104  Đinh Thị Lệ Uyên DTH23C  

6 D23140202108  Hồ Hoàng Viễn DTH23C  

7 23D140247008  Trần Thị Thúy Hiền DSTN23  

8 23D140247014  Đoàn Quốc Khánh DSTN23  

9 23D140247018  Lê Na DSTN23  

10 23D140247022  Nguyễn Thị Ánh Ngọc DSTN23 KS 1/8 Môn 

11 23D140247027  Đào Thị Y Phương DSTN23  

12 23D140247034  Nguyễn Thị Minh Thoa DSTN23 KS 2/8 Môn 

13 23D140247035  Nguyễn Thị Thu Thúy DSTN23 KS 1/8 Môn 

14 23D140247037  Nguyễn Đỗ Thủy Tiên DSTN23  

15 23D140247038  Võ Văn Tín DSTN23  



16 23D140247042  Lê Thị Tố Uyên DSTN23 KS 1/8 Môn 

III. Khoa Sư phạm - Xã hội 

TT Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú 

1 22C140201001  Nguyễn Thị Bính CMN22A  

2 22C140201002  Đinh Thị Bông CMN22A  

3 22C140201003  Phạm Thanh Diễm CMN22A  

4 22C140201004  Trương Mỹ Duyên CMN22A  

5 22C140201005  Đinh Thị Kim Giang CMN22A  

6 22C140201006  Ngô Hương Giang CMN22A  

7 22C140201007  Đinh Thị Thu Hà CMN22A  

8 22C140201008  Đinh Thị Hào CMN22A  

9 22C140201009  La Hồng Hạnh CMN22A  

10 22C140201010  Trương Thị Hồng Hạnh CMN22A  

11 22C140201011  Đinh Thị Hằng CMN22A  

12 22C140201012  Huỳnh Thị Thanh Hằng CMN22A  

13 22C140201013  Trần Thị Hân CMN22A  

14 22C140201014  Dương Thị Nhân Hậu CMN22A  

15 22C140201015  Phạm Thị Thái Hậu CMN22A  

16 22C140201016  Đinh Thị Hiếu CMN22A  

17 22C140201017  Huỳnh Thị Như Hoa CMN22A  

18 22C140201018  Đinh Thị Minh Huệ CMN22A  

19 22C140201019  Đinh Thị Ka CMN22A  

20 22C140201020  Đoàn Thị Thúy Kiều CMN22A  

21 22C140201021  Nguyễn Thị Lưu Thanh Liên CMN22A  

22 22C140201022  Đinh Sa Lin CMN22A  

23 22C140201023  Đinh Thị Trọng Linh CMN22A  

24 22C140201024  Đinh Thị Ly Ly CMN22A  



25 22C140201025  Đinh Thị Mấp CMN22A  

26 22C140201026  Đinh Thị Mười CMN22A  

27 22C140201027  Nguyễn Phan Ái Mỵ CMN22A  

28 22C140201028  Nguyễn Thị Thu Ngân CMN22A  

29 22C140201029  Trần Hoàng Kim Ngân CMN22A  

30 22C140201030  Phan Thị Vy Ngọc CMN22A  

31 22C140201031  Nguyễn Thảo Nguyên CMN22A  

32 22C140201032  Hồ Thị Kim Nhi CMN22A  

33 22C140201033  Đinh Thị Hồng Như CMN22A  

34 22C140201034  Đinh Thị Xuân Ny CMN22A  

35 22C140201035  Đinh Thị Diễm Quyên CMN22A  

36 22C140201036  Đinh Thị Sanh CMN22A  

37 22C140201037  Đinh Thị Thanh Thảo CMN22A  

38 22C140201039  Đinh Thị Thủy CMN22A  

39 22C140201040  Mai Thị Thanh Trà CMN22A  

40 22C140201041  Đinh Thị Lan Trinh CMN22A  

41 22C140201042  Đinh Thị Vân CMN22A  

42 22C140201043  Đinh Thị Bích Vân CMN22A  

43 22C140201044  Đinh Thị Hà Vinh CMN22A  

44 22C140201051  Nguyễn Thị Minh Hiếu CMN22B  

45 22C140201066  Nguyễn Thị Kim Ngân CMN22B  

46 C23140201043  Trần Thị Kiều Anh CMN23B  

47 C23140201044  Phạm Thị Cương CMN23B  

48 C23140201045  Đinh Thị Hoàng Diệu CMN23B  

49 C23140201046  Phạm Thị Mỹ Duyên CMN23B  

50 C23140201048  Đinh Thị Mỹ Giang CMN23B  

51 C23140201049  Đinh Thị Trà Giang CMN23B  



52 C23140201051  Đinh Thị Diễm Khoa CMN23B  

53 C23140201053  Đinh Thị Lệ CMN23B  

54 C23140201054  Hồ Thị Lớt CMN23B  

55 C23140201055  Nguyễn Thị Trúc Lưu CMN23B  

56 C23140201056  Phạm Thị Vỹ Ly CMN23B  

57 C23140201057  Đinh Thị Hữu Nghĩa CMN23B  

58 C23140201058  Đinh Y Nghuých CMN23B  

59 C23140201059  Nguyễn Lê Bảo Ngọc CMN23B  

60 C23140201060  Phạm Thị Nguyệt CMN23B  

61 C23140201062  Phạm Thị Mỹ Phượng CMN23B  

62 C23140201063  Dương Thị Hồng Quyên CMN23B  

63 C23140201065  Đinh Thị Tha CMN23B  

64 C23140201066  Đinh Thị Thái CMN23B  

65 C23140201067  Phạm Thị Thành CMN23B  

66 C23140201068  Nguyễn Thị Bích Thảo CMN23B  

67 C23140201069  Phạm Hiền Thu Thảo CMN23B  

68 C23140201070  Hồ Thị Thiện CMN23B  

69 C23140201071  Nguyễn Thị Kim Thịnh CMN23B  

70 C23140201072  Đinh Thị Mỹ Thổi CMN23B  

71 C23140201073  Đinh Thị Thơ CMN23B  

72 C23140201074  Phạm Thị Thúy CMN23B  

73 C23140201075  Nguyễn Thị Khánh Thư CMN23B  

74 C23140201076  Đinh Thị Tiên CMN23B  

75 C23140201077  Lưu Thị Thủy Tiên CMN23B  

76 C23140201078  Đinh Thị Trang CMN23B  

77 C23140201079  Lê Thị Ngọc Trang CMN23B  

78 C23140201080  Đinh Thị Vân CMN23B  



79 C23140201081  Đinh Thị Diệu Vy CMN23B  

80 C23140201082  Hồ Thị Xi CMN23B  

81 C23140201050  Đinh Thị H`Ly CMN23B  

IV. Khoa Công nghệ Thông tin 

TT Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú 

1 21D480201031  Nguyễn Văn Thanh Tiền DCT21  

2 D23480201022  Trần Hùng  DCT23A  

3 D23480201026  Lê Hoài Bảo Khang  DCT23A  

4 D23480201002  Nguyễn Minh Chiến DCT23B  

5 D23480201039  Đinh Thanh Nương DCT23B  

6 D23480201040  Hồ Minh Quân DCT23B  

7 D23480201039  Đinh Thanh Nương DCT23B  

8 D23480201070  Siriphanh Phoutsamone DCT23B  

V. Khoa Kỹ thuật Công nghệ 

TT Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú 

1 21D520114012  Lê Đào Nhất Duy DCĐ21 KS 1/6 Môn 

2 DCL24007  Phạm Đoàn Gia Khiêm DCL24  

VI. Khoa kinh tế 

TT Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú 

1 21D340101029  Lê Minh Quân DQK21  

2 D23340101003  Huỳnh Thị Diễm DQK23  

3 D23340101006  Nguyễn Bá Đức DQK23  

4 D23340101008  Mai Nguyên Khang DQK23  

5 D23340101003  Huỳnh Thị Diễm DQK23  

6 D23340101008  Mai Nguyên Khang DQK23 KS 1/9 Môn 

7 D23340101038  Lê Nguyên Thiên Ý DQK23  

8 D23340101039  Nguyễn Đăng Thanh Trí DQK23  



9 DQL24008  Nguyễn Duy Hùng DQL24  

10 DQL24009  Lê Quang Khải DQL24  
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